
STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền 
(Amount)

Thuế suất
(VAT rate)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7

1 Vệ sinh nội thất chuyên sâu Lần 1 1.200.000 1.200.000 8%

2 Diệt khuẩn khử mùi ,nấm mốc bằng dung
dịch cairfog Lần 1 50.000 50.000 8%

3 Bảo dưỡng cấp nhỏ Lần 1 210.000 210.000 8%

4
Dung dịch diệt khuẩn, khử mùi và nấm
mốc công nghệ Hàn Quốc (Bằng máy
phun sương chuyên dụng) 

Lượt 1 250.000 250.000 10%

5 Dầu máy phuy SN (208lít) thay vào xe
khách hàng Lít 5,3 101.000 535.300 10%

6 Gioăng làm kín ốc xả dầu Cái 1 11.000 11.000 8%

Số tiền viết bằng chữ (In words): Hai triệu bốn trăm năm mươi hai nghìn năm trăm mười đồng  

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)
(Đã được ký điện tử )

(Signed digitally)

Đã được ký bởi  (Signed digitally by)
CÔNG TY TNHH TOYOTA HIROSHIMA
TÂN CẢNG - HT
Ký ngày: 12/09/2024

Tổng hợp 
(In summary)

Thành tiền trước thuế GTGT 
(Total before VAT)

Tiền thuế GTGT 
(VAT amount)

Cộng tiền thanh toán 
(Total amount)

Không chịu thuế GTGT (Not subject to VAT):
Thuế suất 0% (VAT rate 0%):
Thuế suất 5% (VAT rate 5%):
Thuế suất 8% (VAT rate 8%): 1.471.000 117.680 1.588.680
Thuế suất 10% (VAT rate 10%): 785.300 78.530 863.830
Tổng cộng (Total): 2.256.300 196.210 2.452.510

Mã tra cứu hóa đơn (Invoice code): gm284evzer     Trang tra cứu (Search on Website): https://tracuuhoadon.fpt.com.vn/search.html 
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)(Need to check, compare before delivering and receiving invoice)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: Công ty TNHH FPT IS - MST: 0104128565 - Điện thoại: 1900636191 Trang 1/1

 

  

CÔNG TY TNHH TOYOTA HIROSHIMA TÂN CẢNG - HT
Địa chỉ (Address): Số 220 Bis, Đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số TK (Bank account)(VND): 0071004339954 tại: Ngân hàng Vietcombank, CN TP.HCM
Điện thoại (Tel): 02835123939 Email:  admin.thtc@toyota-tancang.com
Mã số thuế (Tax code): 0303271633

 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
(VAT INVOICE)

 

Mã CQT: 00834A98F1A32D4B85AAFC1852FD67CCA5

Ký hiệu (Serial): 1C24THT

Số (No.):      00021958
Ngày, tháng, năm (Date): 12/09/2024

Họ tên người mua hàng (Customer's name):   

Tên đơn vị (Company's name)):  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế (Tax code):  0309391503 

Địa chỉ (Address):  12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt
Nam

Mã KH (Customer code): CO16050083 Lệnh SC (RO no.): S20240912.025 Số hợp đồng (Contract no):  

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK




